
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Ngữ âm và âm vị học (Phonetics and phonology)
Mã học phần: 10

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thảo luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Chương trình học phần Ngữ âm và âm vị học là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục ngành Phiên dịch Tiếng Anh Thương mại Bậc Cao đẳng, giới thiệu các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh, hệ thống âm vị và các đặc điểm của các âm vị
· Tính chất:

Học phần Ngữ âm và âm vị học là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành khả năng nói chính xác theo giọng bản ngữ.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Sau khi học xong Học phần Ngữ âm và âm vị học; học sinh, sinhviên:

Biết các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh và hệ thống âm vị và các đặc điểm của chúng; 

Biết được các yếu tố siêu đoạn tính như trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu và các chức năng của chúng, trên cơ sở đó sinh viên có thể củng cố và phát triển năng lực thực hành giao tiếp bằng ngoại ngữ;

Vận dụng kiến thức đã học vào việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai như có thể dạy được các phần liên quan tới lí thuyết tiếng trong chương trình phổ thông.
· Kĩ năng:

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng phát âm chính xác và dần dần hoàn thiện khả năng nghe và nói lưu loát.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần làm việc và hợp tác nhóm một cách linh hoạt và năng động, rèn luyện ý thức tự học, tự nghiên cứu. Có thái độ yêu nghề nghiệp trong tương lại giúp sinh viên thăng tiến trên con đường sự nghiệp của bản thân.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
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2. Nội dung chi tiết:

Part 1 Introduction 
Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong phần 1, sinh viên biết cấu trúc của môn học, được giới thiệu website của môn học, có khả năng biết các khái niệm cơ bản về Ngữ âm học và âm vị. 
2. Nội dung chương:

2.1. How the course is organised

2.2. The English Phonetics and Phonology website

2.3. Phonemes and other aspects of pronunciation

2.4. Accents and dialects

Part 2 The production of speech sounds

Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong phần 2, sinh viên có khả năng nhận biết các cơ quan phát âm tạo nên các loại âm riêng biệt. Sử dụng đúng kĩ thuật để phát âm chính xác.  
2. Nội dung chương:

2.1. Articulators above the larynx

2.2. Vowel and consonant

2.3. English short vowels

Part 3 Long vowels, diphthongs and triphthongs

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong phần 3, sinh viên có khả năng biết các loại nguyên âm đơn, kép. Phát âm chính xác các loại nguyên âm đơn, kép.

2. Nội dung chương:

2.1. English long vowels

2.2. Diphthongs

2.3. Triphthongs

Part 4 Voicing and consonants
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong phần 4, sinh viên có khả năng biết các loại phụ âm, âm thanh, âm vị.

2. Nội dung chương:

2.1. The larynx

2.2. Respiration and voicing

2.3. Ploisives

2.4.  English ploisives

2.5. Fortis and lenis

Part 5 Phonemes and symbols 
Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong phần 5, sinh viên có khả năng biết khái niệm âm vị và kí hiệu âm vị.

2. Nội dung chương:

2.1. The phoneme

2.2. Symbols and transcription

2.3. Phonology

Part 6 Fricatives and affricatives 
Thời gian: 3 giờ

Học xong phần 6, sinh viên có khả năng biết các loại nguyên âm khác nhau được tạo nên bởi các cơ quan phát âm. Phát âm chính xác các loại nguyên âm trên.

2. Nội dung chương:

2.1. Production of  fricatives and affricatives

2.2. The fricatives of English

2.3. The affricatives of English

2.4. Fortis consonants

Part 7 Nassals and other consonnants

Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong phần 7, sinh viên có khả năng biết thế nào là âm thanh phát ra từ mũi, phân biệt âm mũi với các loại phụ âm khác.

2. Nội dung chương:

2.1. Nassals 

2.2. The consonnant l

2.3. The consonnant r

2.4. The consonnant j and w

Part 8 The syllable




Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong phần 8, sinh viên có khả năng biết thế nào là âm tiết, phân biệt các loại âm tiết mạnh và nhẹ. Thực hành phát âm đúng các kiểu âm tiết.

2. Nội dung chương:

2.1. The nature of the syllable

2.2. The structure of the English syllable

2.3. Syllable division

2.4. Strong and weak syllable

Part 9 Stress





Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong phần 9, sinh viên có khả năng phân biệt được phần nhấn mạnh trong từ đơn giản, từ phức tạp, thực hành được các kiểu nhấn mạnh.  

2. Nội dung chương:

2.1. The nature of stress

2.2. Levels of stress

2.3. Placement of stress within word

2.4. Complex words 

2.5. Compound words

2.6. Variable stress 

Part 10 Aspects of connected speech


Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 

Học xong phần 10, sinh viên có khả năng thực hiện các kiểu nói lướt, nói có âm vần, đọc nối từ, đồng hóa âm tiết.  

2. Nội dung chương:

2.1. Rhythm

2.2. Assimilation

2.3. Elision

2.4. Linking

Part 11 Intonation

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong phần 11, sinh viên có khả năng hiểu và áp dụng được ngữ điệu trong lời nói.

2. Nội dung chương:

2.1. Intonation 1: form and function in intonation; tone and tone languages

2.2. Intonation 2: the tone unit, the structure of tone unit

2.3. Intonation 3: fall-rise and rise-fall tone followed by a tail; high and low heads

Part 12 Varieties of English pronunciation 

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu: 

Học xong phần 12, sinh viên có khả năng hiểu được sự đa dạng trong sự phát âm của tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. The study of variety

2.2. Geographical variation

2.3. Other sources of variation

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học có sức chứa phù hợp với lượng sinh viên, âm thanh tốt.

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 


 Peter Roach (2000). English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge  University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Các cơ quan tạo nên âm thanh, sử dụng các bộ phận tạo âm thanh hiệu quả để tạo nên một thanh âm chính xác. Các lỗi về phát âm.

- Kĩ năng:

Kĩ năng nghe và nói chính xác.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Tự rèn luyện ngữ âm đạt chuẩn như người bản ngữ.

2. Phương pháp: 

Vấn đáp, trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình học phần Ngữ âm và âm vị học được áp dụng để giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Phiên dịch tiếng Anh thương mại Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Giáo viên nên hướng dẫn sinh viên cách tự luyện phát âm.
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các kĩ năng phát âm để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Cách sử dụng các bộ phận phát âm đúng để tạo ra âm thanh đạt chuẩn.

4. Tài liệu tham khảo:

J.D. O’Connor (1978). Better English Pronunciation Cambridge: Cambridge  University Press.

J.D. O’Connor& Clare Fletcher (2004). Sounds English TP. Hồ Chí Minh: NXB Thống kê.
Ann Baker. Ship or Sheep? – An intermediate pronunciation course. Cambridge: Cambridge University Press. 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

8

